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NƯỚC C     OÀ      I C          I       

 OÀ         D    Ỉ   BẮC  I   

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  ng Nguy n   n   n . 

Các Hội thẩm nhân dân:  ng M     n Du n. 

                     ng  r n M n  P ương. 

- Thư ký phiên toà: Bà  r n    n  Huy n,   ư ký  ò  án n  n d n tỉn  

Bắ  N n . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh:  ng Đặng    n  

Minh - K ểm sát v ên. 

Ngày 28 t áng 5 n m 2024, tạ  trụ sở  ò  án n  n d n tỉn  Bắ  N n  xét 

xử sơ t  m   ng k    vụ án t ụ lý số: 24/2023/TLST-HNGĐ ngày 03/11/2023 

v  “ r n     p   n n  n và g     n ”. 

  eo quyết  ịn   ư  vụ án r  xét xử sơ t  m số: 40/2024/QĐ-ST ngày 25 

t áng 4 n m 2024, g ữ   á   ương sự:  

- Nguyên  ơn: C ị Đ n    ị B, s n  n m 1998; HKTT:    n CG, x  YP, 

 uy n YP, tỉnh B Ninh (vắng mặt). 

- Bị  ơn: Anh  r n   n K, s n  n m 1994; HKTT:    n CG, x  YP,  uy n 

YP, tỉnh B Ninh. H  n n y   ng tr  tạ : N  t Bản (vắng mặt). 

  I DU    Ụ   : 

Nguyên đơn ch   inh Th  B trình bày: C ị và  n   r n   n K, s n  n m 

1994; tr  tạ :   n C u Gạo, x   ên P ụ,  uy n  ên P ong, tỉn  B Ninh kết 

  n với nhau dướ  sự    ng k ến         àng t  ngày 09/01/2015. Đến ngày 

11/4/2019  n    ị  ó   ng ký kết   n tại UBND x   ên P ụ,  uy n  ên 

Phong, tỉnh Bắ  N n .  rước khi kết   n,   ị và  n  K     ược tự do t m   ểu, 

tự nguy n  ến vớ  n  u, k  ng bị    ép buộc. Sau khi kết   n t   vợ chồng 

chung sống với nhau tạ  n à bố mẹ  ẻ anh K. 

Cuộ  sống vợ   ồng b n   u  ạn  p   . K oảng t áng 6/2015  n  K    

N  t Bản,  ến n m 2018  n  K  ó v     t N m t  m g     n  và vợ   ồng  ó 
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 on   ung là   áu  r n  u n M, s n  ngày 02/02/2019. Đến n m 2022, do vợ 

  ồng x   á   nên t n   ảm vợ   ồng k  ng gắn bó,  n  K d n  ắt   t l ên lạ  

vớ    ị B.    t áng 02 n m 2023   ị B và  n  K k  ng  òn l ên lạ  vớ  n  u. 

N y   ị xá   ịn  t n   ảm vợ chồng k  ng  òn, k  ng t ể chung sống vớ  

n  u,   ị    nghị  ò  án g ải quyết cho chị  ượ  ly   n với anh K. 

 V  con chung:  Vợ   ồng  ó 01  on   ung là   áu Tr n  u n M, s n  

ngày 02/02/2019. K   ly   n   ị    ng ị  ượ  trự  t ếp nu     áu  u n M. C p 

dư ng nu    on k  ng yêu   u g ả  quyết. 

V  tà  sản   ung,   ng nợ:  ợ chồng k  ng  ó tà  sản   ung,   ng nợ nên 

k  ng yêu   u giải quyết. 

Bị  ơn là anh  r n   n K hi n   ng s n  sống và l o  ộng tại N  t Bản 

nên Hộ   ồng xét xử k  ng t ến  àn  l y l   k     ượ .  uá tr n  g ải quyết vụ 

án,  ò  án    t ến  àn  làm v  c với bà Đào   ị L là mẹ  ẻ c a anh  K, bà L 

tr n  bày: H  n n y  n  K   ng l o  ộng tạ  N  t Bản. Anh K  ó g      n   o 

bà L n ưng bà k  ng b ết  n  K   ng ở   u nên k  ng t ể  ung   p  ị    ỉ     

anh K tạ  N  t Bản   o  ò  án  ượ . Anh  r n   n K    b ết   ị B   ng làm 

t   tụ  x n ly   n vớ  anh tạ   ò  án, tuy n  ên  n  K k  ng  ó truy n  ạt qu n 

  ểm. Bà xá  n  n r ng g ữ   nh K và   ị B k  ng L lạ  vớ  n  u kể t  t áng 

02 n m 2023  ến n y và   ị B   ng b  v  ngoạ  sống, k  ng sống   ng g   

  n  bà L nữ .     on   ung bà L    ng ị trong t    g  n  n  K ở nướ  ngoà  

t   g  o   áu  u n M   o bà    m só  và k  ng    ng ị   ị B p ả    p dư ng. 

Bà   ng xá  n  n r ng  n  K và   ị B k  ng  ó tà  sản   ung và nợ   ung nên 

k  ng yêu   u  ò  án g ả  quyết. 

Bà L  ồng ý n  n t  y  á  v n bản      ò  án và   m kết t  ng báo   o 

anh K  ượ  b ết. 

Bị  ơn    n   ng s n  sống và l o  ộng tại N  t Bản nên Hộ   ồng xét xử 

k  ng t ến  àn   ò  g ả   ược. 

 ạ  p  ên tò  sơ t  m, nguyên  ơn   ị Đ n    ị B  ó    ng ị  ượ  vắng 

mặt và anh  r n   n K     ượ   ò  án tr  u t p  ợp l  l n t       n ưng v n 

vắng mặt.  

Đạ  d  n    n k ểm sát n  n d n tỉn  Bắ  N n  t  m g   p  ên tò  p át 

b ểu ý k ến v  v    tu n t eo p áp lu t trong quá tr n  g ả  quyết vụ án     

   m p án, Hộ   ồng xét xử, Thư ký p  ên tò  t  khi t ụ lý vụ án  ến trướ  k   

Hộ   ồng xét xử ng ị án là   ng vớ  quy  ịn      p áp lu t; nguyên  ơn và bị 

 ơn    t ự     n   y    quy n và ng ĩ  vụ     m n ,    p  àn    ng  á  quy 

 ịn      p áp lu t. 



3 

 

V   ư ng lối giải quyết vụ án,    nghị Hội  ồng xét xử áp dụng  á  Đ  u 

28, 37, 38, 146, 147, 227, 271, 273, 479  Bộ lu t Tố tụng d n sự; Đ  u 51, 56, 

58, 81, 82, 83 Lu t   n n  n và g     n ; Ng ị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 c a UBTVQH, xử: C  p n  n yêu   u x n ly   n c   nguyên 

 ơn: Xử cho   ị Đ n    ị B  ượ  ly   n anh  r n   n K.     on   ung: Giao 

 on   ung là   áu  r n  u n M, sinh ngày 02/02/2019   o   ị Đ n    ị B trự  

t ếp nu   dư ng,   p dư ng k  ng xem xét g ả  quyết.  à  sản   ung và   ng 

nợ: K  ng xem xét g ả  quyết. 

   án p  : C ị Đ n    ị Bắ  p ả    ịu án p   t eo quy  ịn      p áp lu t. 

  Ậ  ĐỊ   C         : 

C n    vào  á  tà  l  u,    ng        ượ  t  m tr  tạ  p  ên tò ; trên  ơ sở 

xem xét   y   , toàn d  n l   tr n  bày      á   ương sự, ý k ến     K ểm sát 

v ên, Hộ   ồng xét xử n  n t  y:  

        [1].     tụ  tố tụng:  

V  quan h  tranh ch p: C ị Đ n    ị B    nghị  ò  án xem xét g ải quyết 

cho   ị  ược ly   n với anh Tr n   n K. C n    vào k oản 1 Đ  u 28 Bộ lu t 

 ố tụng d n sự t   qu n    tr n     p trong vụ án  ượ  xá   ịn  là “ r n     p 

  n n  n và g     n ”. 

V  th m quy n giải quyết:   eo  ơn x n ly   n   a   ị Đ n    ị B, anh 

 r n   n K  ó  ộ kh u t ư ng tr  tại t  n C u Gạo, x   ên P ụ,  uy n  ên 

Phong, tỉnh Bắc Ninh; tại th     ểm thụ lý vụ án anh  r n   n K   ng l o  ộng 

N  t Bản.  ò  án    t ến  àn  xá  M t  ng t n v  th i gian xu t nh p cảnh tại 

P òng quản lý xu t nh p cảnh - C ng  n tỉnh Bắ  N n   ược biết, anh  r n   n 

K    xu t cảnh l n g n nh t là ngày 01/9/2019 qu   ử  k  u Nộ  Bà  và    n 

  ư   ó t  ng t n n  p cảnh trở lại Vi t Nam. C n    khoản 3 Đ  u 35, Đ  u 

37, Đ  u 38 Bộ lu t Tố tụng d n sự t   tr n     p t uộ  t  m quy n giải quyết 

c    ò  án n  n d n tỉnh Bắc Ninh. 

V  vi c tham gia tố tụng c    á   ương sự: Do anh  r n   n K   ng s n  

sống và làm v  c tại N  t Bản nên  ò  án    t ến  àn  làm v  c với bà Đào   ị 

L là mẹ  ẻ c a anh K v  vi c cung c p  ịa chỉ cụ thể c a anh K tại N  t Bản 

n ưng bà L k  ng  ung   p  ượ    o  ò  án.  ò  án    t ến  àn  tống  ạt hợp 

l   á  v n bản tố tụng cho anh K t  ng bà L và bà L cam kết t  ng báo lại cho 

anh K nộ  dung  á  v n bản tố tụng. Anh K biết vi c   ị B khởi ki n x n ly   n 

tạ   ò  án. Do v y, c n xá   ịnh bị  ơn  ố t n  g  u  ịa chỉ. C n    c n c   iểm 

b khoản 2 Đi u 227 và k oản 1 Đi u 228 Bộ lu t Tố tụng d n sự  ò  án t ến 

 àn  xét xử vụ án t eo quy  ịnh c   p áp lu t. 

[2]. Nộ  dung vụ án: 
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[2.1].    qu n      n n  n: C ị B và anh K kết   n vớ  n  u trên  ơ sở tự 

nguy n,      ng k  kết   n vào ngày 11/4/2019  tạ   BND x   ên P ụ nên  ảm 

bảo v     u k  n kết   n t eo lu t  ịn .    v y, qu n      n n  n       ị B và 

anh K là  ợp p áp. 

 uá tr n    ung sống, b n   u vợ   ồng  ò  t u n,  ạn  p    s u  ó p át 

s n  m u t u n.   áng 09/2019 t   anh K    xu t k  u l o  ộng tạ  N  t Bản t   

vợ   ồng sống ly t  n.   áng 02 n m 2023, anh K  ắt   t L lạ  vớ    ị B. C ị 

B xá   ịn  t n   ảm vợ   ồng k  ng  òn, nên   ị    ng ị  ò  án   o  n   ượ  

ly   n anh K. 

Do k  ng l y  ược l i khai c a anh K, n ưng   n    vào l   tr n  bày   a 

bà L là mẹ  ẻ c a anh K t   b ết anh K    b ết v      ị B x n ly   n tuy n  ên 

anh K k  ng t ể    n qu n   ểm là  ó  ồng ý ly   n vớ    ị B   y k  ng. Bà L 

  ng xá  n  n r ng  n  K  ắt   t L lạ  vớ    ị B kể t  t áng 02/2023 và s u  ó 

  ị B b  v  n à mẹ  ẻ và k  ng qu y trở lạ    o  ến n y.  

 ò  án    t ến  àn  tống  ạt  ợp l   á  v n bản  ho anh K t  ng qu  bà L 

là mẹ  ẻ anh Khuyến t   anh K  ó b ết v      ị B x n ly   n n ưng v n k  ng 

tr n  bày qu n   ểm v  v    g ả  quyết ly   n. 

Hộ   ồng xét xử nh n th y, t n  trạng m u t u n vợ chồng   ị B, anh K là 

 ó t ự , m u t u n    tr m tr ng,   i sống   ung k  ng t ể kéo dà , mụ       

  n n  n k  ng  ạt  ượ .  êu   u x n ly   n   a   ị B là  ó   n   ,       u 

ki n ly   n t eo quy  ịnh c a Lu t   n n  n và g     n . Do  ó,   n ch p nh n 

yêu   u xin ly   n   a   ị B, xử cho   ị Đ n    ị B  ượ  ly   n anh  r n   n 

K. 

[2.2]. V  con chung: Chị B tr n  bày, vợ   ồng  ó 01  on   ung là   áu 

 r n  u n M s n  ngày 02/02/2019. H  n n y   áu   ng ở vớ    ị B nên k   ly 

h n   ị    ng ị g  o  on   ung là   áu  r n  u n M, s n  ngày 02/02/2019 cho 

  ị B trự  t ếp nu   dư ng. C p dư ng k  ng yêu   u  ò  án g ả  quyết. 

 u  làm v    vớ  bà L là mẹ  ẻ     anh K t   bà  ó qu n   ểm mong muốn 

 ượ  nu     áu  u n M.  uy n  ên v    nu   dư ng  on   ung là ng ĩ  vụ và 

quy n     vợ   ồng. N y  n  K   ng l o  ộng tạ  nướ  ngoà , k  ng t ể trự  

t ếp    m só    áu  u n M. C áu  u n M   ng do   ị B nu   dư ng nên Hộ  

 ồng xét xử t  y   n g  o   áu  u n M   o   ị B nu   dư ng  ể trán  g y xáo 

trộn m   trư ng     t p, s n  sống       áu. 

V  c p dư ng con: Chị Bắ  k  ng yêu   u nên Hộ   ồng xét xử k  ng 

xem xét. 

[2.3]. V  tà  sản   ung,   ng nợ chung:  ợ   ồng   ị B và anh K k  ng 

 ó sản chung,   ng nợ chung và kh ng yêu c u Tòa án giải quyết. Do  ó, Hội 

 ồng xét xử k  ng  ặt r  xem xét. 
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[3]. V  án p  : C ị Đ n   ị B phải chịu án p   ly   n sơ t  m theo quy 

 ịnh c   p áp lu t. 

Vì các lẽ trên;  

QUYẾ  ĐỊNH: 

C n    vào  á  Đ  u 28, 37, 38, 146, 147, 227, 228, 271, 273, 479 Bộ lu t 

Tố tụng d n sự; Đ  u 51, 56, 58, 81, 82, 83 Lu t H n n  n và g     n ; Ng ị 

quyết số 326/2016/ B   H14 ngày 30/12/2016 v  quy  ịn  m   t u, m  n, 

g ảm, t u, nộp, quản lý và sử dụng án p   l  p    ò  án, xử: 

1. C  p n  n yêu   u k ở  k  n       ị Đ n    ị B: C ị Đ n    ị B  ượ  

ly   n anh  r n   n K. 

2.     on chung: Giao  on   ung là   áu  r n  u n M, s n  ngày 

02/02/2019   o   ị Đ n    ị B trự  t ếp nu   dư ng. S u ly   n, ngư   k  ng 

trự  t ếp nu    on  ó quy n t  m nom  on, k  ng     ượ   ản trở. 

C p dư ng k  ng xem xét g ả  quyết. 

3. Tà  sản   ung và   ng nợ: K  ng xem xét g ả  quyết. 

4. Án p  : Chị  B p ả    ịu 300.000  ồng án p   ly   n sơ t  m. Xá  n  n 

  ị B    nộp 300.000  ồng t eo b ên l   t u số 0000022 ngày 02/11/2023 tạ  

Cụ       àn  án D n sự tỉn  Bắ  N n . 

5.  uy n k áng  áo: Nguyên  ơn  ó quy n k áng  áo trong t     ạn 15 

ngày kể t  ngày bản án  ượ  tống  ạt  ợp l   oặ  kể t  ngày bản án  ượ  n êm 

yết  ợp l  t eo quy  ịn  p áp lu t. Bị  ơn  ó quy n k áng  áo trong t     ạn 

01 t áng kể t  ngày bản án  ượ  tống  ạt  ợp l   oặ  kể t  ngày bản án  ượ  

n êm yết  ợp l  t eo quy  ịn  p áp lu t. 
 

Nơi nhận: 
-  KSND tỉn  Bắ  N n ; 
- Cụ   HADS tỉn  Bắ  N n ; 

-  BND x   ên P ụ, h  ên P ong; 

- Cá   ương sự; 

- Lưu  ồ sơ vụ án. 

 / .   I ĐỒ    É   Ử  Ử SƠ   Ẩ   

 hẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

     n    n   nh 
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  À    IÊ   

  I ĐỒ    É   Ử 

 

 

 

 

 

   n M  h  n  -  ai   n D ẩn 

  Ẩ        

C    Ọ    IÊ      

 

 

 

 

 

     n   n   nh 
 


